
BIỂU TỔNG HỢP CÁC VỊ TRÍ KHẨN CẤP VỀ THIÊN TAI TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG DO UBND HUYỆN SÌN HỒ QUẢN LÝ
(Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn từ ngày 03/8 đến ngày 08/9/2023)

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày           /9/2023 của của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Tên tuyến/Lý trình Thời gian Sự cố công trình xây dựng ảnh hưởng do thiên tai;
mức độ hư hỏng đối với công trình Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay

1 Tuyến đường Làng Mô - Tủa Sín Chải Từ ngày 04/8/2023
đến ngày 06/08/2023

 Sạt lở ta luy dương xuống nền đường tại 04 vị trí:
Km 0+600, Km 0+650, Km 0+800, Km 1+300 với

chiều dài khoảng L = 171m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

2 Đường tỉnh lộ 129 đi bản Pa Phang I,
xã Phìn Hồ

Từ ngày 04/8/2023
đến ngày 06/08/2023

 Sạt lở ta luy âm tại  vị trí: Km 4+400 với chiều dài
khoảng L = 30m, Sạt lở ta luy dương xuống nền
đường Km 4+800 với chiều dài khoảng L = 21m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

3 Tuyến đường Căn Co - Nậm Cuổi -
Nậm Hăn

Từ ngày 10/8/2023
đến ngày 12/08/2024

-  Sạt lở ta luy dương xuống nền đường tại 2 vị trí:
Km0+200; Km4+100 với tổng chiều dài khoảng L =

60m.
- Sạt ta luy âm hết nền, mặt đường tại Km2+100 với

chiều dài khoảng L = 30m.     - Sạt ta luy âm nền
đường tại Km6+200 với chiều dài khoảng L = 35m.

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

4 Tuyến đường Hua Cuổi - Nậm Cuổi Từ ngày 10/8/2023
đến ngày 12/08/2023

 Sạt lở ta luy dương xuống nền đường tại 10 vị trí:
km1+700; km2+200; km2+630; km2+700; km2+790;
km2+850; km3+250; km3+300; km4+950; km5+200

với chiều dài khoảng L = 380m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

5 Tuyến đường Lao Hu San - Nậm Phìn
xã Căn Co

Từ ngày 10/8/2023
đến ngày 12/08/2023

- Sạt taluy dương xuống nền, mặt đường tại 7 vị trí:
km1+900; km2+100; km2+170; km2+300; km+450;
km2+500; km2+600 với chiều dài khoảng 195m. Sạt
taluy âm tại 2 vị trí: km1+250; km1+290; km1+700

với chiều dài khoảng 20m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

6 Tuyến đường từ ngã ba Hua Pha đến
bản Đo Nọi xã Nậm Hăn

Từ ngày 14/8/2023
đến ngày 16/8/2023

Sạt taluy dương xuống nền, mặt đường tại  3 vị trí:
Km1+800; km2+400; km2+800 với tổng chiều dài

khoảng 100m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

7 Tuyến đường vào bản Nậm Lốt - Nậm
Kha xã Nậm Hăn

Từ ngày 14/8/2023
đến ngày 16/8/2023

-  Sạt lở ta luy dương xuống nền đường tại 9 vị trí:
Km0+010; Km0+500; km0+600; km1+00; km1+200;

km1+400; km1+700; km3+900; km5+00 với tổng
chiều dài khoảng L = 260m.

- Sạt ta luy âm tại 2 vị trí sắp mặt đường tại
Km0+800; km4+100 với chiều dài khoảng L = 30m.

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 Tuyến đường Nậm Mạ đi bản Co Lẹ Từ ngày 15/8/2023
đến ngày 18/8/2023

Sạt taluy âm tại 2 vị trí: km2+400 và km4+100 chiều
dài khoảng 90m

tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao
thông cho các phương tiện tham gia và

đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí sạt; chủ động, thường
xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở và tổ chức thực

hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

9 Tuyến đường nội bản Nậm Cha xã
Nậm Cha

Từ ngày 22/8/2023
đến ngày 24/8/2023

 Sạt lở ta luy âm tại vị trí: Km 0+300 với chiều dài
khoảng L = 16m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

10 Tuyến đường từ trung tâm xã đến bản
Nậm Béo xã Pu Sam Cáp

Từ ngày 23/8/2023
đến ngày 25/8/2023

 Sạt lở ta luy âm lún nền đường tại 06 vị trí: Km
0+300, Km 0+500, Km 0+700, Km 1+00, Km 1+200,

Km 2+200,  với chiều dài khoảng L = 196m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

11 Tuyến đường từ tỉnh lộ 133 đến bản
Ta Pưn xã Noong Hẻo

Từ ngày 23/8/2023
đến ngày 25/8/2023

 Sạt lở ta luy âm lún nền đường tại 03 vị trí: Km
0+600, Km 0+800, Km 1+200, với chiều dài khoảng

L = 190m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

12 Tuyến đường Căn Co - Nậm Cuổi (
tuyến Cao Su Tả Phìn - Xà Dề Phìn)

Từ ngày 23/8/2023
đến ngày 25/8/2023

 Sạt lở ta luy dương xuống nền đường tại 24 vị trí:
km0+800; km 1+100; km 1+400; km2+400;

km3+100; 3+900; km4+500; km5+050; km5+200;
km6+500; km 7+000; km7+700; km7+800;

km7+900; 8+000; km8+150; km8+400; km8+600;
km8+700; km9+050; km9+100; km9+200; km9+300;

km9+350 với chiều dài khoảng L = 665m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

13
Tuyến đường Tà ghênh - Nậm Mạ
Dao - Nậm Mạ Thái - Song Cón -
Lùng Thàng

Từ ngày 23/8/2023
đến ngày 26/8/2023

 Sạt lở ta luy âm lún nền đường tại  Km 1+600 với
chiều dài khoảng L = 32m;  Sạt lở ta luy dương

xuống nền đường tại Km 7+300 với chiều dài khoảng
L = 18m, Sạt lở ta luy âm lún nền đường tại  Km

10+800 với chiều dài khoảng L = 13m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

14 Tuyến đường vào bản Hay; Căn Ma;
Hua Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ

Từ ngày 06/9/2023
đến ngày 08/9/2023

- Đường vào bản hay sạt taluy dương lấp nền, mặt
đường tại 1 vị trí km0+200 chiều dài khoảng 15m.
Đường sạt ta luy dương lấp nền, mặt đường tại 1 vị
trí km2+800 chiều dài khoảng 30m. Đường vào bản
Hua Pha sạt taluy dương tại 1 vị trí km1+000 chiều
dài khoảng 40m và 1 vị trí sạt taluy âm km0+500

chiều dài khoảng 30m

Gây ách tắc giao thông trên tuyến,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao

thông cho các phương tiện tham gia và
đe dọa đến tính mạng con người

Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại vị trí tắc đường; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở, thực hiện

các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao
thông trên các đoạn tuyến khi bị sạt lở.

STT Tên tuyến/Lý trình Thời gian Sự cố công trình xây dựng ảnh hưởng do thiên tai;
mức độ hư hỏng đối với công trình Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
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